
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
Công trình: Cửa hàng điện máy công ty Vượng An Phát
Địa chỉ: thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, tp. Hải Phòng
- Căn cứ vào hợp đồng số: 1102/HĐTC-ĐS-VAP  ngày 11 tháng 02 năm 2024.
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2024, tại cửa hàng điện máy công ty Vượng An Phát, thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, tp. Hải Phòng chúng tôi gồm có:
Đại diện bên chủ đầu tư (Bên A): CÔNG TY TNHH VƯỢNG AN PHÁT
Bà: Nguyễn Hương Xuân -  Chức vụ: Giám đốc
Đại diện bên thi công (Bên B): CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Ông: Nguyễn Sĩ Sơn      Chức vụ : Giám đốc
 Hai bên cùng nhau xác nhận khối lượng và hạng mục công việc như sau:
	STT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Đơn giá
	 Thành tiền 

	1
	Phá dỡ tường cũ
	m2
	130
	150.000
	19.500.000

	2
	Xây tường (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	190
	900.000
	171.000.000

	3
	Lát nền (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	310
	350.000
	108.500.000

	4
	Vệ sinh, dỡ khung thạch cao hỏng, thay khung mới (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	480
	80.000
	38.400.000

	5
	Trần thạch cao (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	390
	100.000
	39.000.000

	6
	Vách kính cường lực (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	80
	450.000
	36.000.000

	7
	Vách PVC Foam cốt trắng 3 (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	50
	360.000
	18.000.000

	8
	Dây điện 1x1.5mm (bao gồm vật tư và nhân công)
	m
	1300
	5.500
	7.150.000

	9
	Phá dỡ mái tôn cũ hỏng, thay thế tôn mới (bao gồm vật tư và nhân công)
	m2
	350
	400.000
	140.000.000

	10
	Lắp đặt chậu tiểu nam (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	2
	2.630.000
	5.260.000

	11
	Lắp đặt chậu xí bệt (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	4
	2.000.000
	8.000.000

	12
	Lắp đặt Gương inax (bao gồm vật tư và nhân công)
	cái
	2
	1.300.000
	2.600.000

	13
	Lắp đặt Lavabo âm (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	2
	1.300.000
	2.600.000

	14
	Lắp đặt Si phông (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	8
	500.000
	4.000.000

	15
	Lắp đặt Van xả tiểu nam (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	2
	850.000
	1.700.000

	16
	Lắp đặt Vòi lavabo (bao gồm vật tư và nhân công)
	bộ
	2
	700.000
	1.400.000

	17
	Lắp đặt Vòi rửa vệ sinh (bao gồm vật tư và nhân công)
	cái
	4
	180.000
	720.000

	
	Tổng:
	
	603.830.000

	
	VAT (8%):
	
	48.306.400

	
	Thành Tiền:
	
	652.136.400



Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi hai triệu một trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm đồng./.
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(Ký tên, đóng dấu)
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